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TÓM TẮT
Nghiên	cứu	được	tiến	hành	tại	tất	cả	các	huyện	có	bệnh	dịch	tả	lợn	tại	4	tỉnh	phía	Bắc	trong	giai	đoạn	

2014	–	2017.		Sử	dụng	phương	pháp	dịch	tễ	học	mô	tả	dựa	trên	các	báo	cáo	dịch	bệnh	của	các	Chi	cục	
Thú	y	và	các	số	liệu	điều	tra	dịch	bệnh	trực	tiếp	tại	địa	phương	để	xác	định	các	chỉ	tiêu	dịch	tễ.		Kết	quả	
nghiên	cứu	cho	thấy	tỷ	lệ	hiện	mắc	hay	tỷ	lệ	lưu	hành	bệnh	dịch	tả	ở	lợn	là	tương	đối	thấp,	cụ	thể	tỷ	lệ	này	
của	năm	2014	là	0,012%;	năm	2015	là	0,026%;	năm	2016	là	0,017%.	Trong	thời	gian	từ	2015	–	2016,	ở	4	
tỉnh	phía	Bắc	có	hệ	số	năm	dịch	lần	lượt	là	1,05	và	1,26.	Năm	2014	và	đầu	năm	2017	có	hệ	số	năm	dịch	
nhỏ	hơn	1.	Trong	năm	có	6	tháng	dịch	liền	nhau	chủ	yếu	là		những	tháng	mùa	Đông	-	Xuân.	

Từ khoá:	dịch	tả	lợn,	sự	lưu	hành,	đặc	điểm	dịch	tễ

Study on some epidemiological features of Classical swine fever 
in the Northern provinces of Viet Nam
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SUMMARY
The study was conducted in all districts of four Northern provinces occurring Classical swine fever 

in the period 2014 - 2017. The epidemiological indicators were determined basing on the epidemic 
reports from Sub-DAHs and field survey information. The studied result showed that the infection 
rate and circulation of cholera in pig was relatively low, such as: 0.012%, 0.026%, and 0.017% in 
2014, 2015, and 2016, respectively. In the period from 2015 to 2016, the annually average epidemic 
coefficient in 4 provinces was 1.05 and 1.26, respectively. In 2014 and early 2017, this coefficient 
was less than 1. In the year, there were 6 consecutive epidemic months, occurring mainly in the 
winter - spring months.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh	dịch	tả	lợn	cổ	điển	(Classical	swine	fever,	

Hog	cholera,	Peste	porcine	classique)	là	một	bệnh	
truyền	nhiễm	do	virus	gây	nên	và	lây	lan	rất	nhanh	
ở	 loài	 lợn.	Tỷ	 lệ	mắc,	 tỷ	 lệ	chết	và	 tử	vong	cao	
trên	 những	 đàn	 lợn	 nhạy	 cảm.	Những	 đặc	 điểm	
của	bệnh	dịch	tả	lợn	là	bại	huyết,	xuất	huyết,	hoại	
tử	ở	nhiều	cơ	quan,	đặc	biệt	là	đường	tiêu	hóa,	sảy	
thai	trên	lợn	nái	sinh	sản.

Kể	 từ	 khi	 có	 báo	 cáo	 chính	 thức	 tại	Ohio	 vào	
năm	1833,	bệnh	dịch	tả	lợn	(DTL)	đã	gây	nhiều	tổn	
thất	nặng	nề	cho	ngành	chăn	nuôi	lợn	ở	nhiều	quốc	
gia	trên	thế	giới	và	cả	ở	Việt	Nam.	Nếu	trước	kia,	
bệnh	thường	nổ	ra	ồ	ạt,	mạnh	mẽ	thì	hiện	nay	bệnh	
có	tính	chất	âm	ỉ,	thầm	lặng	bởi	các	chủng	độc	lực	

thấp	(Nguyễn	Tiến	Dũng	và	cs,	2002).	Mặc	dù	đã	
có	chương	trình	tiêm	phòng	hàng	năm	từ	nhiều	năm	
nay,	nhưng	ở	nước	ta	bệnh	vẫn	là	mối	đe	doạ	tiềm	ẩn	
đối	với	người	chăn	nuôi	lợn	bởi	các	trận	dịch	bùng	
phát	âm	thầm	chưa	được	kiểm	soát,	mặt	khác	nữa,	
do	sự	biến	đổi	khí	hậu,	sự	thay	đổi	về	điều	kiện	kinh	
tế	-	xã	hội	và	phương	thức	chăn	nuôi…	nên	những	
đặc	điểm	dịch	tễ	học	của	bệnh	chắc	chắn	cũng	sẽ	có	
những	thay	đổi.	Mục	đích	của	nghiên	cứu	này	nhằm	
xác	định	được	một	số	đặc	điểm	dịch	tễ	học	(tỷ	lệ	mắc	
bệnh,	tỷ	lệ	chết,	hệ	số	năm	dịch,	hệ	số	mùa	dịch,	hệ	
số	tháng	dịch…)	theo	không	gian	và	thời	gian	tại	4	
tỉnh	phía	Bắc	Việt	Nam;	từ	đó	xác	định	những	đặc	
điểm	dịch	tễ,	quy	luật	của	dịch	giúp	chúng	ta	có	biện	
pháp	phòng	chống	bệnh	tốt	hơn,	giảm	thiệt	hại	cho	
ngành	chăn	nuôi	lợn.	


